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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

2. In ấn 1811

3. Sao chép bản ghi các loại 1820

4. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
Chi tiết:  Sản xuất nhựa thông, nguyên liệu nhựa và chất đàn 
hồi nhựa dẻo không lưu hóa nhiệt, chất hỗn hợp và nhựa thông 
pha trộn theo phương pháp thông thường cũng như sản xuất 
nhựa thông tổng hợp không theo định dạng
Sản xuất nhựa nguyên sinh,  Sản xuất cao su tổng hợp dạng 
nguyên sinh, sản xuất hạt nhựa.

2013

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
SHARK VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM SHARK INVESTMENT AND 
DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: sharkvn.com.vn

Fax:
Website:
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5. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết:  Sản xuất bao bì từ plastic
- Sản xuất đồ nhựa dùng để đóng gói hàng như:
- Túi, bao tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa.
Sản xuất sản phẩm khác từ plastic;
- Sản xuất các sản phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, 
khối, mảnh nhựa (bất kể tự dính hay không);
- Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa;
- Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt.
- Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa;
- Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính;
- Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum;
- Sản xuất đá nhân tạo;
- Sản xuất băng keo;
- Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá như: Mũ lưỡi trai, thiết 
bị ngăn cách, bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị văn 
phòng hoặc giáo dục, quần áo bằng nhựa (nếu chúng được gắn 
với nhau, không phải là khâu), thiết bị đồ gia dụng, tượng, 
băng chuyền, giấy dán tường bằng nhựa, đế giày, tẩu xì gà, 
lược, lô cuốn tóc, và các đồ khác.

2220

6. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: bán lẻ các dụng cụ cầm tay, khuôn đúc kim loại, máy 
móc thiết bị và dụng cụ đo lường kiểm tra

4752

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

9. Đại lý du lịch 7911

10. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

11. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

12. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

13. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

14. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Hoạt động chế tác non bộ, tiểu cảnh.

4390
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16. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: - Sản xuất y phục hoặc đồ trang sức giả như:
+ Nhẫn, vòng tay, vòng cổ và các chi tiết trang sức tương tự 
được làm từ tấm kim loại thường mạ kim loại quý,
+ Đồ trang sức bao gồm đá giả như đá ngọc giả, kim cương 
giả...
- Sản xuất dây đeo đồng hồ kim loại (trừ kim loại quý).

3212

17. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: bán buôn xi măng

4663

19. Chăn nuôi khác
Chi tiết:
- Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật 
nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, mèo, thỏ, 
bò sát, côn trùng;
- Nuôi ong, nhân giống ong và sản xuất mật ong;
- Nuôi tằm, sản xuất kén tằm;
- Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi.

0149

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển hoặc đường không;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và 
hàng không;
- Môi giới thuê tàu biển và máy bay;
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.

5229

21. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hoa và cây,  Bán buôn cá cảnh, chim cảnh.

4620

22. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

23. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: sản xuất các loại đất màu

3290

26. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392
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27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ 
cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ các trang sức được làm từ  vàng, bạc, kim loại quý, đá 
quý và đá bán quý.
 Bán lẻ đồng hồ, kính mắt.
Bán lẻ các phụ kiện thời trang.
 –Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật 
cảnh và thức ăn cho động vật cảnh;

4773

28. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết: - Sản xuất đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim 
loại cơ bản mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý, 
hoặc kim loại quý tổng hợp và đá quý hoặc đá nửa quý hoặc 
các kim loại khác;
- Sản xuất các chi tiết vàng bạc bằng kim loại quý hoặc kim 
loại cơ bản mạ kim loại quý như: Đồ ăn như dao, dĩa, thìa bát 
đĩa..., ấm chén, các chi tiết vệ sinh, các chi tiết trong văn 
phòng, các chi tiết sử dụng trong tôn giáo...
- Đồng hồ bằng kim loại (quý); cổ tay áo, dây đồng hồ, hộp 
thuốc lá;
- Sản xuất đồng xu, bao gồm đồng xu dùng trong các phiên đấu 
thầu pháp lý, bằng hoặc không bằng kim loại quý.
- Chạm khắc sản phẩm kim loại quý hoặc không quý của cá 
nhân

3211

29. Trồng cây hàng năm khác 0119

30. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

31. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Môi giới thương mại;
 - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; - 
- Ủy thác xuất nhập khẩu; 
- Dịch vụ thương mại điện tử.

8299

33. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759
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34. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
Chi tiết:  - Trồng cây, chăm sóc và duy trì:
+ Công viên và vườn hoa:
+ Nhà riêng và công cộng,
+ Công trình công cộng hoặc bán công cộng (trường học, bệnh 
viện, cơ quan hành chính, nhà thờ...),
+ Khu đất đô thị (công viên, khu vực cây xanh, nghĩa trang...),
+ Cây trên trục cao tốc (đường bộ, đường tàu hỏa, xe điện, 
cảng),
+ Tòa nhà công nghiệp và thương mại;
- Trồng cây xanh cho:
+ Các tòa nhà (vườn trên nóc, vườn ở mặt trước, vườn trong 
nhà),
+ Sân thể thao, sân chơi và công viên giải trí khác (sân thể 
thao, sân chơi, bãi cỏ phơi nắng, sân golf),
+ Vùng nước tĩnh và động (bồn, vùng nước đối lưu, ao, bể bơi, 
mương, sông, suối, hệ thống cây xanh trên vùng nước thải),
+ Trồng cây để chống lại tiếng ồn, gió, sự ăn mòn, chói sáng.
- Thiết kế và dịch vụ xây dựng phụ (Tư vấn thiết kế, khảo sát 
lập dự toán và giám sát thi công các công việc thuộc lĩnh vực 
công viên, cây xanh)
- Làm đất tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp và sinh thái 
học.

8130

35. Trồng cây ăn quả 0121

36. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

37. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu

1709

38. Dịch vụ liên quan đến in 1812

39. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt nhựa, sáp nhựa 
,bột, bột nhão, các sản phẩm từ  plastic và cao su tổng hợp 
dạng nguyên sinh.
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn sợi dệt.; 
- Bán buôn bột giấy; 
- Bán buôn nhựa tái chế
- Bán buôn bao bì, giấy,, nilon, thùng chứa bằng nhựa, Pallet 
bằng nhựa/gỗ.
-  Bán buôn bàn, ghế đá granite
- Bán buôn phân bón.

4669(Chính)
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40. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các 
chất đã được pha chế, bao gồm keo cao su; - Sản xuất chiết 
xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên; - Sản xuất chất 
giống nhựa; - Sản xuất mực vẽ và in;

2029

41. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

42. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hướng dẫn quy 
trình kỹ thuật chăm sóc bảo dưỡng hệ thống công viên, cây 
xanh

8559

43. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

44. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

45. Bán buôn thực phẩm 4632

46. Dịch vụ ăn uống khác 5629

47. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công các trang sức từ vàng, bạc, đá quý, kim 
cương, ngọc trai,  đồ kim hoàn, đồ giả kim hoàn và các chi tiết 
liên quan.

2592

48. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:  Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, 
giầy, đồ trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa 
thời trang khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác.

7410

49. Cơ sở lưu trú khác 5590

50. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

51. Điều hành tua du lịch 7912

52. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)

9610

53. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

54. Bốc xếp hàng hóa 5224

55. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết:  Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức.

8230

56. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

57. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

58. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

59. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

60. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi cá cảnh

0322

61. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
HẰNG

P403T/ Thể bộ NN-
CNTP 27B1 Cát 
Linh, Phường Cát 
Linh, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

300.000.000 30,000 035181000130

2TRẦN THỊ 
HIỀN

Số 4, ngõ 20/43/55 
đường Phú Minh, 
TDP Phúc Lý 2,  
Phường Minh Khai, 
Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

700.000.000 70,000 035183000713

62. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ 
điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn 
ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn sách, báo, tạp 
chí, văn phòng phẩm.
- Bán buôn đồ trang sức bằng vàng, bạc, kim cương, Ngọc trai 
và kim loại quý, bán quý.
Bán buôn va li, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. 
Bán buôn đồng hồ, kính mắt. 
Bán buôn đồ giả kim hoàn và các chi tiết liên quan. 
Bán buôn hàng du lịch bằng da, giả da và bằng các chất liệu 
khác. Bán buôn phụ kiện thời trang,sản phẩm điêu khắc
Bán buôn đồ thủ công mỹ nghệ
Bán buôn hoa lụa, hoa nghệ thuật

4649

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       035181000130
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P403T/ Thể bộ NN-CNTP 27B1 Cát Linh, Phường Cát 
Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P403T/ Thể bộ NN-CNTP 27B1 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ HẰNG Nữ

08/03/1981 Kinh Việt Nam

27/01/2015 cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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